
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

KHOA TIẾNG HÀN

LỚP 1

MÔN GIẢNG VIÊN MÔN GIẢNG VIÊN MÔN GIẢNG VIÊN MÔN GIẢNG VIÊN MÔN GIẢNG VIÊN MÔNGIẢNG VIÊN

1 7h00-7h45

2 7h45-8h30

3 8h55-9h40

4 9h40-10h25

5 10h30-11h15

6 11h15-12h00

7 12h45-13h30

8 13h30-14h15

9 14h15-15h00

10 15h25-16h10

11 16h10-16h55

12 16h55-17h40

11 5 10 8 4 38

NGUYỄN 

DUY 

NGỌC

ĐỌC HIỂU 

TIẾNG HÀN 1

Ngữ pháp tiếng 

Hàn1 - 1

Như An

BÙI 

THANH 

PHƯƠNG

Viết tiếng 

Hàn 1

ĐỌC HIỂU 

TIẾNG HÀN 1

Nghe nói Tiếng 

Hàn 1

Như An

NGUYỄN 

BÍCH 

NGỌC

Nghe nói 

Tiếng Hàn 1

ĐỖ HÙNG 

MẠNH

NGUYỄN 

DUY 

NGỌC

BÙI 

THANH 

PHƯƠNG

BÙI THỊ 

UYÊN

Viết tiếng Hàn 1

Ngữ pháp tiếng 

Hàn1 - 1

NHẬP MÔN 

TIẾNG HÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1- NĂM HỌC: 2021-2022

 Áp dụng từ: 27/9/2021 (KHÓA 21)

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

Tiết Thời gian



TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

KHOA TIẾNG HÀN

LỚP 2

MÔN GIẢNG VIÊN MÔN GIẢNG VIÊN MÔN GIẢNG VIÊN MÔN GIẢNG VIÊN MÔN GIẢNG VIÊN MÔNGIẢNG VIÊN

1 7h00-7h45

2 7h45-8h30

3 8h55-9h40

4 9h40-10h25

5 10h30-11h15

6 11h15-12h00

7 12h45-13h30

8 13h30-14h15

9 14h15-15h00

10 15h25-16h10

11 16h10-16h55

12 16h55-17h40

11 5 9 5 8 38

Nguyễn 

Thị Thanh 

Tâm

ĐỌC HIỂU 

TIẾNG HÀN 1

Viết tiếng 

Hàn 1

Nguyễn 

Thị Thanh 

Tâm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỌC HIỂU 

TIẾNG HÀN 

1

Nghe nói Tiếng 

Hàn 1

Ngữ pháp tiếng 

Hàn 1 - 1

ĐỖ HÙNG 

MẠNH

BÙI 

THANH 

PHƯƠNG

NHẬP MÔN 

TIẾNG HÀN

BÙI THỊ 

UYÊN

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1- NĂM HỌC: 2021-2022

 Áp dụng từ: 27/9/2021 (KHÓA 21)

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

Tiết Thời gian

NGUYỄN 

DUY 

NGỌC

BÙI 

THANH 

PHƯƠNG

NGUYỄN 

DUY 

NGỌC

NGUYỄN 

BÍCH 

NGỌC

Ngữ pháp tiếng 

Hàn1 - 1

Viết tiếng Hàn 1

Nghe nói Tiếng 

Hàn 1



TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

KHOA TIẾNG HÀN

LỚP 3

MÔN GIẢNG VIÊN MÔN GIẢNG VIÊN MÔN GIẢNG VIÊN MÔN GIẢNG VIÊN MÔN GIẢNG VIÊN MÔNGIẢNG VIÊN

1 7h00-7h45

2 7h45-8h30

3 8h55-9h40

4 9h40-10h25

5 10h30-11h15

6 11h15-12h00

7 12h45-13h30

8 13h30-14h15

9 14h15-15h00

10 15h25-16h10

11 16h10-16h55

12 16h55-17h40

10 10 9 4 5 38

NGUYỄN 

BÍCH 

NGỌC

ĐỌC HIỂU 

TIẾNG HÀN 1

ĐOÀN 

THỊ KIỀU 

LOAN

Nghe nói 

Tiếng Hàn 1

Ngữ pháp tiếng 

Hàn1 - 1

Nghe nói Tiếng 

Hàn 1

NGUYỄN 

THỊ 

THANH 

TÂM

ĐỖ HÙNG 

MẠNH

Ngữ pháp 

tiếng Hàn1 - 

1

Viết tiếng 

Hàn 1

Viết tiếng 

Hàn 1

NGUYỄN 

THỊ 

THANH 

NGUYỄN 

DUY 

NGỌC

NGUYỄN 

DUY 

NGỌC

BÙI THỊ 

UYÊN

ĐOÀN 

THỊ KIỀU 

LOAN

NHẬP MÔN 

TIẾNG HÀN

ĐỌC HIỂU 

TIẾNG HÀN 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1- NĂM HỌC: 2021-2022

 Áp dụng từ: 27/9/2021 (KHÓA 21)

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

Tiết Thời gian



GIẢNG VIÊN



GIẢNG VIÊN



GIẢNG VIÊN


